




















 

 

PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA PETEC 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số  000400/BC-PTC ngày 30 tháng 01 năm 2024) 

ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

1 
Tổng công ty Dầu Việt 

Nam (PVOIL) 

045C10

6666 

mở tại 

PSI 

Công ty mẹ 

0305795054 

26/06/2008 

Sở KH&ĐT TP.HCM 

Tầng 14-18, Tòa nhà 

PetroVietnam Tower, Số 

1-5 Lê Duẩn, P. Bến 

Nghé, Q.1, TP.HCM 

01/08/2018   

Công ty mẹ, cổ 

đông sở hữu 

94,8% vốn điều lệ 

PETEC 

2 Cao Hoài Dương 
045C00

1612 

Chủ tịch 

HĐQT 

PVOIL 

001072048455 

10/07/2021  

CCSQLHCVTTXH 

Số 6, ngách 33/41, ngõ 

41 Thái Hà, P. Trung 

Liệt, Q. Đống Đa, Hà 

Nội 

27/04/2023  Tái cử 
Người quản lý 

công ty mẹ 

3 Lê Văn Nghĩa 
003C25

556 

TV HĐQT 

PVOIL 

035066009582 

11/08/2021  

CCSQLHCVTTXH 

233/6 Võ Thị Sáu, 

Phường 7, Quận 3, 

TP.HCM 

27/04/2023  Tái cử 
Người quản lý 

công ty mẹ 

4 Đoàn Văn Nhuộm  
TV HĐQT 

- TGĐ 

PVOIL 

031063004741ngày cấp 

26/11/2021 tại Cục CS 

QLHC về TTXH 

1-5 Lê Duẩn, p.Bến 

Nghé, q1, HCM 
23/09/2020  Bầu, bổ 

nhiệm 

Người quản lý 

công ty mẹ 

5 Nguyễn Đăng Trình 

045C10

5230 

PSI 

TV HĐQT 

PVOIL - 

PTGĐ 

PVOIL 

034082012021 ngày cấp 

21/06/2019 tại Cục CS 

QLHC về TTXH  

P1-18.15, Vinhomes 

Central Park – 720 Điện 

Biên Phủ, Q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM 

27/04/2023  Bầu, bổ 

nhiệm 

Người quản lý 

công ty mẹ 

6 Nguyễn Mậu Dũng 

068c038

943 

VCSC 

TV HĐQT 

PVOIL 

042068000007 ngày 

28/01/2019 tại Cục CS 

QLHC về TTXH 

407/2 Nguyễn An Ninh, 

P9, TP. Vũng Tàu 
26/01/2021  Bầu 

Người quản lý 

công ty mẹ 

7 Hạng Anh Minh 

045C00

0190 

PSI 

TV HĐQT 

PVOIL 
  01/08/2018 27/04/2023 

Hết 

nhiệm kỳ 

Người quản lý 

công ty mẹ 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

8 Nguyễn Xuân Quyền 

 
TV độc lập 

HĐQT 

PVOIL 

036056004108 cấp ngày 

18/09/2022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH 

214 Hà Huy Tập, P. Tân 

Phong, Quận 7, TPHCM 
27/04/2023  Bầu 

Người quản lý 

công ty mẹ 

9 Lê Ngọc Quang 

045C04

1988 

PSI 

TV HĐQT 

PVOIL 

 

 01/08/2023 27/04/2023 
Hết 

nhiệm kỳ 

Người quản lý 

công ty mẹ 

10 Trần Hoài Nam 

 

TV HĐQT 

PVOIL 

046065000079 ngày cấp 

14/11/2016 tại Cục CS 

ĐKQL Cư trú và DLQG 

về Dân cư 

BA 1-7. Lô S19-2, Khu 

phố Mỹ Khang, Quận 7, 

HCM. 

27/04/2023  Tái cử 
Người quản lý 

công ty mẹ 

11 Nguyễn Đức Kện 

 

TBKS 

PVOIL 

027064000032 ngày cấp 

08/07/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH  

346 Bến Vân Đồn, P1, 

Q4, Tp. HCM 
27/04/2023  Tái cử 

Người quản lý 

công ty mẹ 

12 Trần Thị Phượng 

068C01

6615 

VCSC 

TV BKS 

PVOIL 

 

 01/08/2018 27/04/2023 
Hết 

nhiệm kỳ 

Người quản lý 

công ty mẹ 

13 Lê Vinh Văn 

 

TV BKS 

PVOIL 

023944604 cấp ngày 

08/08/2001 tại CA 

TP.HCM 

186/4 Nguyễn Cư Trinh, 

Q.1, TPHCM 
27/04/2023  Bầu 

Người quản lý 

công ty mẹ 

14 Phạm Thanh Sơn 

 
TV BKS 

PVOIL 

033068009297 ngày cấp 

10/08/2021 tại TP.HCM 

1-5 Lê Duẩn, Distríc, 

HCMC 
27/04/2023  Tái cử 

Người quản lý 

công ty mẹ 

15 Võ Khánh Hưng 

009C15

7343 

VCBS 

PTGĐ 

PVOIL 

023669971 ngày cấp 

07/06/2011 tại TP.HCM 

1-5 Lê Duẩn, p.Bến 

Nghé, q1, HCM 
01/08/2018  Bổ nhiệm 

Người quản lý 

công ty mẹ 

16 Vũ Hoài Lam 

 

PTGĐ 

PVOIL 

030071000678 ngày cấp 

15/01/2016 tại Cục 

Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 

186 Mai Anh Tuấn - 

Quận Ba Đình - TP. Hà 

Nội 

01/08/2018  Bổ nhiệm 
Người quản lý 

công ty mẹ 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

17 Nguyễn Anh Toàn 

105C94

9559 

TCBS 

PTGĐ 

PVOIL 

031062004359 ngày 

cấp21/12/2021 tại Cục 

Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 

1-5 Lê Duẩn, Phường 

Bến nghé, Q1, HCM 
01/08/2018 01/07/2023 Hưu trí 

Người quản lý 

công ty mẹ 

18 Nguyễn Ngọc Ninh 

045C54

1168 
Kế toán 

trưởng 

PVOIL 

038075001862 ngày cấp 

11/01/2022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH  

268/23/28 Đặng Thuỳ 

Trâm, p13, q. Bình 

Thạnh, HCM 

09/09/2019  Bổ nhiệm 
Người quản lý 

công ty mẹ 

19 Nguyễn Tuấn Tú 

003C79

6470 

SSI 

Chủ tịch 

HĐQT 

PETEC, 

PTGĐ 

PVOIL 

034072008591 03/10/19 

CCS QLHCVTTXH 

Số 44, đường 19, Mỹ 

Văn 2, Phú Mỹ Hưng, P. 

Tân Phú, Quận 7, 

TP.HCM 

21/06/2021  Bầu 
Người nội bộ của 

PETEC 

20 Nguyễn Thị Soạn 

 

 
036142000142 14/10/15 

CCS 

ĐKQLCTVDLQGVDC 

Số 44, đường 19, Mỹ 

Văn 2, Phú Mỹ Hưng, P. 

Tân Phú, Quận 7, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Mẹ đẻ 

21 Nguyễn Tuấn Anh 

 

 150028881 02/03/07 CA 

Thái Bình 

Tổ 24, Trần Hưng Đạo, 

TP.Thái Bình, Thái Bình 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Anh ruột 

22 Lê Thị Bích Vân 

 

 034165005085 22/05/19 

CCS QLHCVTTXH 

Tổ 24, Trần Hưng Đạo, 

TP.Thái Bình, Thái Bình 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Chị dâu 

23 Nguyễn Lan Anh 

018C91

6179-

CK AN 

BÌNH 

 273307671 12/07/05 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

18 Lô B Ngô Đức Kế, 

phương 7, Vũng Tàu, 

BRVT 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Chị ruột 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

24 Vũ Quốc Hải 

018C91

0996-

CK AN 

BÌNH 

 

010066000038 10/06/20 

CCS QLHCVTTXH 

18 Lô B Ngô Đức Kế, 

phương 7, Vũng Tàu, 

BRVT 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Anh rể 

25 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 

  

025111307 15/04/09 CA 

TP. HCM 

Mỹ Văn 2, Phú Mỹ 

Hưng, Quận 7, TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Vợ 

26 Nguyễn Minh Anh 

  

N2252640 05/01/21 

New York, Mỹ 

104 Centre Ave, Apt 4F 

Brooklyn, NY1206-

6885-USA 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Con gái 

27 Nguyễn Tuấn Minh 

  

C0879417 24/08/15 Cục 

QLXNC 

Mỹ Văn 2, Phú Mỹ 

Hưng, Quận 7, TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Con trai 

28 Nguyễn Văn Duyên 

  

036048000950 22/12/16 

CCS 

ĐKQLCTVDLQGVDC 

130/3A Cô Giang, 

phường 4, Vũng Tàu, Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Bố vợ 

29 Nguyễn Thị Hiền 

  

273456264 01/11/08 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

130/3A Cô Giang, 

phường 4, Vũng Tàu, Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú 

- Mẹ vợ 

30 Nguyễn Ngọc Liên 

 
Ủy viên 

HĐQT 

PETEC 

024838175 28/09/07 

CA. TP.HCM 

611/87 Điện Biên Phủ 

P.1 Q.3 TP.HCM 
30/03/2022  Bầu 

Người nội bộ của 

PETEC 

31 Nguyễn Thị Bích Ngọc 

  
023144953 05/02/09 

CA. TP.HCM 

611/87 Điện Biên Phủ 

P.1 Q.3 TP.HCM 
   Người có liên 

quan đến ông 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Nguyễn Ngọc 

Liên - Mẹ đẻ 

32 Nguyễn Thị Việt Nga 

  

023144954 27/05/09 

CA. TP.HCM 

611/87 Điện Biên Phủ 

P.1 Q.3 TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Liên - Em ruột 

33 Nguyễn Thị Thu Thanh  

  

023285314 25/07/11 

CA. TP.HCM 

611/87 Điện Biên Phủ 

P.1 Q.3 TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Liên - Vợ 

34 Nguyễn Ngọc Liên Anh  

  

025548666 26/11/11 

CA. TP.HCM 

611/87 Điện Biên Phủ 

P.1 Q.3 TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Liên - Con gái 

35 Nguyễn Ngọc Anh  

  

N1717122 10/03/15 

ĐSQVN Ottawa Canada 
    

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Ngọc 

Liên - con trai 

36 Hoàng Minh Tuân 

 Ủy viên 

độc lập 

HĐQT 

PETEC 

024080000091 

10/05/2001 

CCS QLHCVTTXH 

 

T1A3206 C/c Masteri 

Thảo Điền, Số 159 Xa 

lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, 

TP Thủ Đức, TP.HCM 

 

16/06/2022 28/04/2023 

Miễn 

nhiệm 

 

Người nội bộ của 

PETEC 

 

37 Trần Văn Dưỡng 

 
Ủy viên 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc PETEC 

034077004488 05/05/22 

CCS QLHCVTTXH 

001-003 KP Mỹ Kim 2- 

H25, Tân Phong, Q7, 

TP.HCM 

04/11/2020  Bầu, bổ 

nhiệm 

Người nội bộ của 

PETEC 

38 Trần Văn Ky  

  
273166913 

10/10/2013  CA Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

34/6 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Thắng Tam, Vũng 

Tàu 

   Người có liên 

quan đến ông 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Trần Văn Dưỡng 

- Bố đẻ 

39 Nguyễn Thị Nhữ 

  

273365131 12/07/06 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

34/6 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Thắng Tam, Vũng 

Tàu 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng 

- Mẹ đẻ 

40 Trần Thị Dinh 

  

273074348 26/09/13 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

A9.6 Vũng Tàu Plaza, 

Lê Hồng Phong, Vũng 

Tàu 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng 

- Em ruột 

41 Trần Văn Tuân 

  

273354559 12/10/13 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

34/6 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Thắng Tam, Vũng 

Tàu 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng 

- Em ruột 

42 Vũ Hồng Ngọc 

  

025888329 28/03/14 CA 

TP.HCM 

200/23, Bình Lợi, P.13, 

Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng 

- Vợ 

43 Trần Duy Khánh 

  

 

200/23, Bình Lợi, P.13, 

Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng 

- Con trai - Lý do 

không có giấy 

NSH: còn nhỏ 

44 Trần Quỳnh Anh 

  

 

200/23, Bình Lợi, P.13, 

Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng 

- Con gái - Lý do 

không có giấy 

NSH: còn nhỏ 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

45 Trần Yến Linh 

  

 

200/23, Bình Lợi, P.13, 

Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng 

- Con gái - Lý do 

không có giấy 

NSH: còn nhỏ 

46 Nguyễn Thu Phong 

 
Phó Tổng 

Giám đốc 

PETEC 

017073000135 12/09/19 

CCS QLHCVTTXH 

34/25 Nguyễn Thị Thập, 

KP3, P.Bình Thuận, Q7, 

TP.HCM 

08/07/2020  Bổ nhiệm 
Người nội bộ của 

PETEC 

47 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

  

035142004589 09/05/21 

CCS QLHCVTTXH 

C17 Hoàng Quốc Việt, 

P.Phú Thuận, Q7 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Mẹ đẻ 

48 Nguyễn Thị Nga 

  

031182006305 09/05/21 

CCS QLHCVTTXH 

34/25 Nguyễn Thị Thập, 

KP3, P.Bình Thuận, Q7 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Vợ 

49 Nguyễn Minh Thư 

  

 
34/25 Nguyễn Thị Thập, 

KP3, P.Bình Thuận, Q7 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Con gái - 

Lý do không có 

giấy NSH: còn 

nhỏ 

50 Nguyễn Khoa 

  

 
34/25 Nguyễn Thị Thập, 

KP3, P.Bình Thuận, Q7 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Con trai - 

Lý do không có 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

giấy NSH: còn 

nhỏ 

51 Nguyễn Xuân Thái 

  

017075000181 14/08/20 

CCS QLHCVTTXH 
Q.Phú Nhuận, TP.HCM    

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Em trai 

52 Nguyễn Hạ Hùng 

  

079077011472 12/08/19 

CCS QLHCVTTXH 

C17 Hoàng Quốc Việt, 

P.Phú Thuận, Q7 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Em trai 

53 Nguyễn Huy Đức 

  

035054004004 00/01/00 

CCS QLHCVTTXH 

P.Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Bố vợ 

54 Nguyễn Thị Nam 

  

C2809679 21/03/17 Cục 

QLXNC 

P.Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Mẹ vợ 

55 Nguyễn Phương Anh 

  

030776004490 00/01/00 

CCS QLHCVTTXH 

P.Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Chị vợ 

56 Nguyễn Huy Mỹ 

  

030079011085 25/04/21 

CCS QLHCVTTXH 

P.Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Anh vợ 

57 Nguyễn Huy Tiệp 

 
 

 Định cư tại Mỹ    

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thu 

Phong - Em vợ 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

58 Nguyễn Thanh Hải 

 
Phó Tổng 

Giám đốc 

PETEC/ 

Người 

được UQ 

CBTT 

036063022843 10/07/21 

CCS QLHCVTTXH 

28 Lam Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

14/06/2017 01/11/2023 Hưu trí 
Người nội bộ của 

PETEC 

59 Nguyễn Văn Quảng 

  

037030000186 28/10/20 

CCS QLHCVTTXH 

84 Bạch Đằng, P.2, Q. 

Tân  Bình 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thanh 

Hải - Cha đẻ 

60 Lê Thị Duệ 

  

038136001153 14/10/20 

CCS QLHCVTTXH 

84 Bạch Đằng, P.2, Q. 

Tân  Bình 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thanh 

Hải - Mẹ đẻ 

61 Nguyễn Thị Tố Mỹ 

  

075169003874 10/07/21 

CCS QLHCVTTXH 

28 Lam Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thanh 

Hải - Vợ 

62 Nguyễn Đức Tuấn 

  

079202002182 08/08/16 

CCSĐKQLCTVDLQG

VDC 

28 Lam Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thanh 

Hải - Con trai 

63 Nguyễn Thị Thanh Thủy 

  

036157001024 18/05/16 

CCSĐKQLCTVDLQG

VDC 

456 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 5, Quận 3 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thanh 

Hải - Chị ruột 

64 Nguyễn Thanh Sơn 

  

  
84 Bạch Đằng, P.2, Q. 

Tân  Bình 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thanh 

Hải -Anh ruột 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

65 Lê Thị Nhi 

  

025605425 26/03/12 

CA. TP.HCM 

16/5 Đường 18, P.8 Gò 

Vấp 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thanh 

Hải - Mẹ vợ 

66 Nguyễn Duy Khanh 

  

025482684 16/06/11 

CA. TP.HCM 

16/5 Đường 18, P.8 Gò 

Vấp 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Nguyễn Thanh 

Hải -Anh vợ 

67 Trịnh Anh Tuấn 

 

Kế toán 

trưởng 

PETEC 

015075002061 05/08/22 

CCS QLHCVTTXH 

Căn hộ 16.02, tòa nhà 

Fideco Riverview, số 14 

Thảo Điền, phường 

Thảo Điền, TP. Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

01/07/2022  Bổ nhiệm 
Người nội bộ của 

PETEC 

68 Kiều Thị Nụ 

 

 001146004196 06/02/20 

CCS QLHCVTTXH 

Số 23, ngách 16/27 

Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - 

Mẹ ruột 

69 Trịnh Thị Ngọc Hoa 

 

 015165000933 25/04/21 

CCS QLHCVTTXH 

Căn hộ 302, tòa nhà 

N11B, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - 

Chị ruột 

70 Trịnh Thị Ánh Tuyết 

 

 025167005018 10/07/21 

CCS QLHCVTTXH 

Số 98 Trúc Khê, phường 

Láng Hạ, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - 

Chị ruột 

71 Trịnh Quý Vinh 

 

 025068000369 25/04/21 

CCS QLHCVTTXH 

Số 23, ngách 16/27 

Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - 

Anh ruột 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

72 Trịnh Thị Hồng Nhung 

 

 013080107 24/04/08 CA 

Hà Nội 

Căn hộ 923, tòa nhà 

N03, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - 

Chị ruột 

73 
Hoàng Thị Hương 

Giang 

 

 013438813 25/06/11 CA 

Hà Nội 

Căn hộ 16.02, tòa nhà 

Fideco Riverview, số 14 

Thảo Điền, phường 

Thảo Điền, TP. Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - 

Vợ 

74 Trịnh Hoàng Vũ 

  

001209067352  

Căn hộ 16.02, tòa nhà 

Fideco Riverview, số 14 

Thảo Điền, phường 

Thảo Điền, TP. Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - 

Con trai 

75 Trịnh Hoàng Phúc 

  

001214072553  

Căn hộ 16.02, tòa nhà 

Fideco Riverview, số 14 

Thảo Điền, phường 

Thảo Điền, TP. Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - 

Con trai 

76 Hoàng Anh Tuấn 
009C00

3957 

Trưởng 

BKS 

PETEC 

079074022218 22/11/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

194 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp. HCM 

31/01/2019  Bầu 
Người nội bộ của 

PETEC 

77 Võ Vân Hạnh  

 

042176011862 22/11/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

332/42/2G Phan Văn 

Trị, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Tp.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

-Vợ 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

78 Hoàng Minh Trí 

  

079203041145 22/11/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

332/42/2G Phan Văn 

Trị, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Tp.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Con trai 

79 Hoàng Phương Anh 

  

079308018410  

332/42/2G Phan Văn 

Trị, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Tp.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Con gái 

80 Hoàng Văn Hòa 

  

037050008735 16/02/22 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, 

Thị trấn Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ, 

Tp.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Cha đẻ 

81 Nguyễn Thị Nhiệm 

  

075152001792 10/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, 

Thị trấn Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ, 

Tp.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Mẹ đẻ 

82 Hoàng Minh Trang 

  

079170026566 16/12/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, 

Thị trấn Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ, 

Tp.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Chị ruột 

83 Hoàng Thị Kim Loan 

  

079172008860 10/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, 

Thị trấn Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ, 

Tp.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Chị ruột 

84 Hoàng Thị Thanh Xuân 

  

079176030422 10/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, 

Thị trấn Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ, 

Tp.HCM 

   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Em ruột 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

85 Võ Quang Lộc 

  

042048000867 04/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

KP3, Tân An, Thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Cha vợ 

86 Trần Thị Tuyết Nguyệt 

  

042151000823 04/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

KP3, Tân An, Thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Mẹ vợ 

87 Võ Quang Hùng 

  

060078010389 05/10/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

82/4F Nguyễn Xí, quận 

Bình Thạnh, Tp.HCM 
   

Người có liên 

quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn 

- Em vợ 

88 Diệp Thu Thủy 

 
Thành viên 

BKS 

PETEC 

001173018912 18/01/19 

CCSQLHCVTTXH 

6/2 Đường số 3 CX Lữ 

Gia P15, Q11 
18/02/2011  Bầu 

Người nội bộ của 

PETEC 

89 Diệp Văn Sơn 

  

082045005965 09/07/21 

CCSQLHCVTTXH 

K7.6 C/C Cityland KP2, 

P.Tân Phú, Q.7 
   

Người có liên 

quan đến bà Diệp 

Thu Thuỷ - Mẹ đẻ 

90 Lâm Ngọc Thu 

  

001150009451 27/11/20 

CCSQLHCVTTXH 

6/2 Đường số 3 CX Lữ 

Gia P15, Q11 
   

Người có liên 

quan đến bà Diệp 

Thu Thuỷ - Cha 

đẻ 

91 Vương Bích Tuyền 

 TV kiêm 

nhiệm 

BKS, Thư 

ký TGĐ 

072183010682 03/06/21 

CCSQLHCVTTXH 

63/1 Hậu Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn, TP.HCM 
01/04/2021  Bầu 

Người nội bộ của 

PETEC 

92 Nguyễn Hữu Phúc 

 

 
079084015162 13/01/22 

CCSQLHCVTTXH 

63/1 Hậu Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn, TP.HCM 
   

Người có liên 

quan đến bà 

Vương Bích 

Tuyền - Chồng 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

93 Vương Văn Đạt 

 

 
072060000409 02/05/22 

CCSQLHCVTTXH 
    

Người có liên 

quan đến bà 

Vương Bích 

Tuyền - Cha đẻ 

94 Đỗ Thị Thanh Thủy 

  

072162003650 25/04/21 

CCSQLHCVTTXH 
    

Người có liên 

quan đến bà 

Vương Bích 

Tuyền - Mẹ đẻ 

95 Nguyễn Kim Cúc 

  

079161003511 31/03/17 

CCSĐKQLCTVDLQG

VDC 

    

Người có liên 

quan đến bà 

Vương Bích 

Tuyền - Mẹ 

chồng 

96 Nguyễn Gia Khang 

  

     

Người có liên 

quan đến bà 

Vương Bích 

Tuyền - Con trai - 

Lý do không có 

giấy NSH: còn 

nhỏ 

97 Nguyễn Khánh An 

  

     

Người có liên 

quan đến bà 

Vương Bích 

Tuyền - Con - Lý 

do không có giấy 

NSH: còn nhỏ 

98 Nguyễn Thị Như Nhiên 

 Người phụ 

trách quản 

trị công ty, 

052186000124 27/04/21 

CCSQLHCVTTXH 

71/22 Đào Tông 

Nguyên, thị trấn Nhà 

Bè, H. Nhà Bè, 

TP.HCM 

09/08/2022  Bổ nhiệm 
Người nội bộ của 

PETEC 
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T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Thư ký 

HĐQT 

99 Nguyễn Chín 

  

052058006803 07/03/22 

CCSQLHCVTTXH 

Phong Thạnh, Tuy 

Phước, Bình Định 
   

Người có liên 

quan đến bà 

Nguyễn Thị Như 

Nhiên - Cha đẻ 

100 Nguyễn Thị Hạ 

  

052163006177 07/03/22 

CCSQLHCVTTXH 

Phong Thạnh, Tuy 

Phước, Bình Định 
   

Người có liên 

quan đến bà 

Nguyễn Thị Như 

Nhiên -Mẹ đẻ 

101 Trần Quốc Tuấn 

  

052053000238 29/03/21 

CCSQLHCVTTXH 

Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định 
   

Người có liên 

quan đến bà 

Nguyễn Thị Như 

Nhiên -Bố chồng 

102 Nguyễn Thị Mai 

  

052159000285 29/03/21 

CCSQLHCVTTXH 

Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định 
   

Người có liên 

quan đến bà 

Nguyễn Thị Như 

Nhiên -Mẹ chồng 

103 Trần Trung Dũng 

  

052085000076 22/08/16 

CCSĐKQLCTVDLQG

VDC 

71/22 Đào Tông 

Nguyên, thị trấn Nhà 

Bè, H. Nhà Bè, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến bà 

Nguyễn Thị Như 

Nhiên -Chồng 

104 Nguyễn Nguyên Ngữ 

  

215048694 15/06/15  
Chung cư Đức Khải 

Quận 7 
   

Người có liên 

quan đến bà 

Nguyễn Thị Như 

Nhiên - Em ruột 

105 Nguyễn Kiều Khanh 

  

273354559 12/10/13  
Phong Thạnh, Tuy 

Phước, Bình Định 
   

Người có liên 

quan đến bà 

Nguyễn Thị Như 

Nhiên - Em ruột 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

106 
Trần Nguyễn Như 

Quỳnh 

  

 

71/22 Đào Tông 

Nguyên, thị trấn Nhà 

Bè, H. Nhà Bè, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến bà 

Nguyễn Thị Như 

Nhiên - Con gái - 

Lý do không có 

giấy NSH: còn 

nhỏ 

107 
Trần Nguyễn Quỳnh 

Anh 

  

 

71/22 Đào Tông 

Nguyên, thị trấn Nhà 

Bè, H. Nhà Bè, 

TP.HCM 

   

Người có liên 

quan đến bà 

Nguyễn Thị Như 

Nhiên - Con gái - 

Lý do không có 

giấy NSH: còn 

nhỏ 

108 

Công ty TNHH MTV 

Xăng Dầu An Pha Vĩnh 

Long 

 

Công ty 

con PETEC 

1500357585 07/09/00 

Sở KH&ĐT Vĩnh Long 

Số 546B ấp Thanh Mỹ 

2, xã Thanh Đức, H. 

Long Hồ, Vĩnh Long, 

Việt Nam 

18/12/2013   
Công ty con của 

PETEC 

109 Trần Đình Thắng 

 
GĐ An Pha 

Vĩnh Long 

042068001593 19/04/21 

CCS QLHCVTTXH 

62L/28 Cư xá Nguyên 

Hồng, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh 

18/12/2013  Bổ nhiệm 

Người đại diện 

theo pháp luật của 

Anpha Vĩnh Long 

110 
Công ty Cổ phần Cà phê 

PETEC 

 
Công ty 

con PETEC 

0304263392 27/03/06 

Sở KH&ĐT TP.HCM 

194 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp. HCM 

24/04/2019   
Công ty con của 

PETEC 

111 Nguyễn Quốc Việt 

 
GĐ Cà phê 

PETEC 

001073069897 12/01/22 

CCS QLHCVTTXH 

450 Bạch Mai, Trương 

Định, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

01/05/2019  Bổ nhiệm 

Người đại diện 

theo pháp luật của 

PETEC Cà Phê 

112 

Công ty CP Bất Động 

Sản & Kỹ thuật Xăng 

dầu (PETEC LAND) 

 
Công ty 

con PETEC 

0305767547 16/06/08 

Sở KH&ĐT TP.HCM 

194 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp. HCM 

   
Công ty con của 

PETEC 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

113 Hoàng Anh Tuấn 

 Trưởng 

BKS 

PETEC 

GĐ PETEC 

Land 

079074022218 

22/11/21  
CCS QLHCVTTXH 

194 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Võ 

Thị Sáu, Q3, Tp. 

HCM 

   

Người đại diện 

theo pháp luật của 

PETEC Land 

114 Hồ Hoàng Đức 

 TP. KHTH 

PETEC 

CT HĐQT 

PETEC 

Land 

001070013437 

28/3/2019 

CCS QLHCVTTXH 

Nhà C33 khu The 

Garden, 295 Tân Kỳ 

Tân Quý, P.Tân Sơn 

Nhì, Q.Tân Phú. 

   
Chủ tịch PETEC 

Land 

115 Cty CP Kho vận Petec 

 Doanh 

nghiệp có 

liên quan 

đến người 

nội bộ 

3700791715 11/04/07 

Sở KH&ĐT Bình 

Dương` 

Khu công nghiệp Nam 

Tân Uyên, Phường 

Khánh Bình, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương 

   

Doanh nghiệp có 

liên quan đến 

người nội bộ là 

Trịnh Anh Tuấn - 

KTT PETEC 

116 Huỳnh Xuân Hồng  

 
GĐ Kho 

vận PETEC 

001062047479 

10/05/2021 

CCS QLHCVTTXH 

81/15 Hồ Văn Huê, P.9, 

Q. Phú Nhuận, HCM 
   

Người đại diện 

theo pháp luật của 

Kho vận PETEC 

117 Hoàng Minh Tuấn 

 TP. 

PTMLBL 

PETEC 

CT HĐQT 

Kho vận 

PETEC 

001070010608 

01/12/2016  

CCS 

ĐKQLCTVDLQGVDC 

    
Chủ tịch Kho vận 

PETEC 

118 
Cty CP PETEC Bình 

Định 

 Doanh 

nghiệp có 

liên quan 

đến người 

nội bộ 

4100406219 15/05/01 

Sở KH&ĐT Bình Định 

389 Trần Hưng Đạo - 

TP Quy Nhơn - tỉnh 

Bình Định   

11/05/2020 08/04/2023 Thoái vốn 

Doanh nghiệp có 

liên quan đến 

người nội bộ 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

119 
Công ty Cổ phần Dầu 

khí Mê Kông 

 
Công ty 

con PVOIL 

1800277683 20/12/19 

Sở KH&ĐT Cần Thơ 

60-62 đường 3/2, P 

Xuân Khánh, Q. Ninh 

Kiều, Cần Thơ 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

120 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Vũng Áng 

 Công ty 

con PVOIL 

3000413193 01/12/10 

Sở KH&ĐT Hà Tĩnh 

417 Trần Phú, P. Thạch 

Linh, Hà Tĩnh 
01/08/2018   

Công ty con của 

PVOIL 

121 
Công ty Cổ phần Dầu 

nhờn PV Oil 

 
Công ty 

con PVOIL 

0103100084 19/12/09 

Sở KH&ĐT HCM 

201 Điện Biên Phủ, P. 

15, Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

122 
Công ty cổ phần Xăng 

dầu Dầu Khí Cambodia 

 

Công ty 

con PVOIL 

Co.3086E/2014 

02/10/14 Campuchia 

Tầng 26, Canadia Tower 

số 315, đường Preah 

Monivong Blvd, Khan 

Dun Penh, Phnom Penh 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

123 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Trà Vinh 

 
Công ty 

con PVOIL 

2100119281 00/01/00 

Sở KH&ĐT Trà Vinh 

187A Hùng Vương, 

K2,P3, Trà Vinh 
01/08/2018   

Công ty con của 

PVOIL 

124 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Bạc Liêu 

 Công ty 

con PVOIL 

 26/04/04 Sở KH&ĐT 

Bạc Liêu 

89 Hai Bà Trưng P3 Bạc 

Liêu 
01/08/2018   

Công ty con của 

PVOIL 

125 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Bình Thuận 

 
Công ty 

con PVOIL 
 3400374220 

97 Trần Hưng Đạo, P. 

Phú Thuỷ, TP. Phan 

Thiết, Bình Thuận 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

126 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Thanh Hóa 

 
Công ty 

con PVOIL 

2801583156 21/07/10 

Sở KH&ĐT Thanh Hoá 

180 Tống Duy Tân, P. 

Lam Sơn, Tp. Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

127 

Công ty Cổ phần Sản 

xuất và Chế biến Dầu 

khí Phú Mỹ 

 
Công ty 

con PVOIL 

3501741445 30/11/10 

Sở KH&ĐT BRVT 

KCN Cái Mép, P. Tân 

Phước, TX Phú Mỹ, 

BRVT 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

128 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Sài Gòn 

 
Công ty 

con PVOIL 

0110496966 04/12/10 

Sở KH&ĐT TP HCM 

Tầng 10, toà nhà 

Petroland, 12 Tân Trào, 

P. Tân Phú, Q.7 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

129 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Vũng Tàu 

 
Công ty 

con PVOIL 

3501740836 30/11/10 

Sở KH&ĐT BRVT 

Số 54A, đường 30/4, P. 

Thắng Nhất, TP. Vũng 

Tàu, BRVT 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

130 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Hà Nội 

 
Công ty 

con PVOIL 

0105029292 01/12/10 

Sở KH&ĐT TP Hà Nội 

194 Phố Thái Thịnh, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

131 

Công ty TNHH MTV 

Kinh doanh dầu nội địa 

PVOil Lào 

 
Công ty 

con PVOIL 
0254 03/02/22 BCT Lào 

143 Sithane, Q. 

Sikhothabong, Vietiane, 

Lào 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

132 
Công ty TNHH MTV 

Xăng dầu Dầu khí Lào 

 
Công ty 

con PVOIL 
0255 03/02/22 BCT Lào 

143 Sithane, Q. 

Sikhothabong, Vietiane, 

Lào 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

133 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Thái Bình 

 Công ty 

con PVOIL 

1000808141 30/11/10 

Sở KH&ĐT Thái Bình 

545 Trần Lãm, P.Trần 

Lãm, Thái Bình 
01/08/2018   

Công ty con của 

PVOIL 

134 
Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Dầu khí Thái Bình 

 Công ty 

con PVOIL 

1001096391 20/03/18 

Sở KH&ĐT Thái Bình 

545 Trần Lãm, P.Trần 

Lãm, Thái Bình 
01/08/2018   

Công ty con của 

PVOIL 

135 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Nam Định 

 

Công ty 

con PVOIL 

0600759399 30/11/10 

Sở KH&ĐT Nam Định 

115c Ngõ Dầu khí, 

đường Giải phóng, 

Trường Thi, TP Nam 

Định 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

136 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Tây Ninh 

 
Công ty 

con PVOIL 

3900937898 12/03/20 

Sở KH&ĐT Tây Ninh 

1/40 Ấp Long Bình, 

Long Thành Nam, Hòa 

Thành Tây Ninh 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

137 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Cái Lân 

 
Công ty 

con PVOIL 

5700804189 08/04/08 

Sở KH&ĐT Quảng 

Ninh 

Cụm CN Tàu Thuỷ Cái 

Lân, P. Giếng đáy, Hạ 

Long, Quảng Ninh 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

138 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Phú Yên 

 
Công ty 

con PVOIL 

4400114094 25/12/09 

Sở KH&ĐT Phú Yên 

157-159 Hùng Vương, 

phường 5, Tuy Hòa, Phú 

Yên 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 
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ST

T 
Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

139 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Phú Thọ 

 
Công ty 

con PVOIL 

0102421913 02/11/07 

Sở KH&ĐT Phú Thọ 

Lô số 3, cụm CN Bạch 

Hạc, P. Bạch Hạc, TP. 

Việt Trì, Phú Thọ 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

140 

Công ty TNHH MTV 

Kinh doanh dầu Quốc tế 

Singapore 

 
Công ty 

con PVOIL 

201027036W 22/12/10 

Singapore 

01 Temasek Avenue, 

#23-01 Millenia Tower, 

Singapore 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

141 

Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí PV Oil 

Miền Trung 

 
Công ty 

con PVOIL 

4300603574 22/06/11 

Sở KH&ĐT Đà Nẵng 

197 CMT8, Khuê 

Trung, Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

142 
Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Hải Phòng 

 
Công ty 

con PVOIL 

0201185752 08/07/11 

Sở KH&ĐT Hải Phòng 

221-223 Văn Cao, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

143 

Công ty Cổ phần Vận tải 

Xăng dầu Dầu khí Việt 

Nam 

 
Công ty 

con PVOIL 

0311278294 26/10/11 

Sở KH&ĐT TP HCM 

Tầng 10 toà nhà 

Petroland, 12 Tân Trào, 

P. Tân Phú, Q.7 

01/08/2018   
Công ty con của 

PVOIL 

144 

Công ty Cổ phần 

Thương mại Xuất nhập 

khẩu Thủ Đức 

003C00

5565 

SSI 

Công ty 

con PVOIL 

01031000874 

27/03/2000 Sở KH&ĐT 

TP HCM 

231 Võ Văn Ngân, P. 

Linh Chiểu, Q. Thủ Đức 
01/08/2018   

Công ty con của 

PVOIL 



 

 

PHỤ LỤC 02 

GIAO DỊCH GIỮA DỊCH GIỮA PETEC VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA PETEC; HOẶC GIỮA PETEC VỚI CỔ ĐÔNG 

LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty năm 2023 số 000400/BC-PTC ngày 30 tháng 01 năm 2024) 

STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch 
Ghi chú 

1 PVOIL Công ty mẹ 

0305795054 

26/06/2008 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

Tầng 14-18, Tòa nhà 

PetroVietnam Tower, 

Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến 

Nghé, Q.1, TP.HCM 

Năm 2023 
1560/NQ-PTC 

ngày 28/4/2023 

Bán xăng dầu: 

2.166.141 đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu 

12.150.714.297 đồng 

Mua xăng dầu: 

7.445.485.385.820 đồng 

Thuê dịch vụ: 7.539.598.036 

đồng 

 

2 

Cty CP 

PETEC Cà 

Phê 

Công ty con 

PETEC 

0304263392 

27/03/2006 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

194 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Q3, Tp. HCM 

Năm 2023 
60/NQ-ĐHCĐ 

ngày 27/3/2023 

Bán xăng dầu 

15.754.080.001 đồng 
 

3 

Cty TNHH 

MTV Kho 

Xăng Dầu 

PETEC Vĩnh 

Long 

Công ty con 

PETEC 

1500357585 

Đăng ký lần đầu 

ngày 07/9/2000, 

đăng ký thay đổi 

lần thứ 16 ngày 

16/8/2022, Sở 

Kế Hoạch và 

Đầu Tư Tỉnh 

Vĩnh Long 

546B, ấp Thanh Mỹ 2, 

xã Thanh Đức, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 

Năm 2023 
2902/NQ-DKVN 

ngày 04/11/2010 

Dịch vụ cho thuê kho: 

8.436.033.040 đồng 
 

3 Petromekong 
Công ty con 

của PVOIL 

1800277683 

20/12/2019 

Sở KH&ĐT Cần 

Thơ 

60-62 đường 3/2, P 

Xuân Khánh, Q. Ninh 

Kiều, Cần Thơ 
Năm 2023  

Cung cấp dịch vụ Easy: 

2.347.500 đồng 
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STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch 
Ghi chú 

Phí dịch vụ: 904.327.667 

đồng 

4 
PVOIL Vũng 

Áng 

Công ty con 

của PVOIL 

3000413193 

01/12/2010 

Sở KH&ĐT Hà 

Tĩnh 

417 Trần Phú, P. Thạch 

Linh, Hà Tĩnh 
Năm 2023 

 Cung cấp dịch vụ: 

519.554 đồng 

Bán xăng dầu:  

48.945.454.547 đồng 

Phí dịch vụ: 1.117.358.981 

đồng 

 

5 PVOIL Lube 
Công ty con 

của PVOIL 

0103100084 

19/12/2009 

Sở KH&ĐT 

HCM 

201 Điện Biên Phủ, P. 

15, Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM 

 

Năm 2023  

Mua dầu nhờn: 592.273.305 

đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu: 

22.340.525 đồng 

 

6 
PVOIL Trà 

Vinh 
 

2100119281 

Sở KH&ĐT Trà 

Vinh 

187A Hùng Vương, 

K2,P3, Trà Vinh 
Năm 2023  

Mua xăng dầu: 

5.907.249.091 đồng 

Phí dịch vụ: 

861.564 đồng 

 

7 
PVOIL Bạc 

Liêu 
 

26/04/2004 

Sở KH&ĐT Bạc 

Liêu 

89 Hai Bà Trưng P3 

Bạc Liêu 
Năm 2023  

Cung cấp dịch vụ: 

211.363 đồng 
 

8 
PVOIL Sài 

Gòn 
 

0110496966 

04/12/2010 

Sở KH&ĐT TP 

HCM 

Tầng 10, toà nhà 

Petroland, 12 Tân Trào, 

P. Tân Phú, Q.7 
Năm 2023  

Bán xăng dầu: 

12.778.536.364 đồng 

Mua xăng dầu: 

3.600.000.000 đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu, 

phí dịch vụ: 

22.332.876 đồng 

Phí dịch vụ Easy: 

238.497.811 đồng 
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STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch 
Ghi chú 

9 
PVOIL Vũng 

Tàu 
 

3501740836 

30/11/2010 

Sở KH&ĐT 

BRVT 

Số 54A, đường 30/4, P. 

Thắng Nhất, TP. Vũng 

Tàu, BRVT 
Năm 2023  

Mua xăng dầu: 

1.468.181.818 đồng 

Bán xăng dầu: 

7.609.090.909 đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu: 

49.078.912 đồng 

 

10 
PVOIL Hà 

Nội 
 

0105029292 

01/12/2010 

Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội 

194 Phố Thái Thịnh, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

 

Năm 2023  

Doanh thu dịch vụ: 

2.308.693.390 đồng 

Mua xăng dầu: 319.402.545 

đồng 

Phí dịch vụ Easy: 

359.479.635 đồng 

 

11 
PVOIL Thái 

Bình 
 

1000808141 

30/11/2010 

Sở KH&ĐT 

Thái Bình 

545 Trần Lãm, P.Trần 

Lãm, Thái Bình 

 
Năm 2023  

Bán xăng dầu: 

7.430.874.999 đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu 

1.866.940.940 đồng 

Phí dịch vụ: 

712.363 đồng 

 

12 
PVOIL Nam 

Định 
 

0600759399 

30/11/2010 

Sở KH&ĐT 

Nam Định 

115c Ngõ Dầu khí, 

đường Giải phóng, 

Trường Thi, TP Nam 

Định 

Năm 2023  

Mua xăng dầu: 

4.365.070.636 đồng 

Bán xăng dầu: 

1.880.909.091 đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu 

2.622.213.865 đồng 

 

13 
PVOIL Tây 

Ninh 
 

3900937898 

12/03/2020 

Sở KH&ĐT Tây 

Ninh 

1/40 Ấp Long Bình, 

Long Thành Nam, Hòa 

Thành Tây Ninh 
Năm 2023  

Bán xăng dầu 

1.715.454.545 đồng 
 

14 
PVOIL Cái 

Lân 
 

5700804189 

08/04/2008 

Cụm CN Tàu Thuỷ Cái 

Lân, P. Giếng đáy, Hạ 

Long, Quảng Ninh 
Năm 2023  

Mua xăng dầu: 

12.771.200.335 đồng 

Thuê kho chứa xăng dầu: 
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STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch 
Ghi chú 

Sở KH&ĐT 

Quảng Ninh 

69.275.690 đồng 

Bán xăng dầu: 

3.856.090.909 đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu: 

580.476.891 đồng 

15 
PVOIL Phú 

Thọ 
 

0102421913 

02/11/2007 

Sở KH&ĐT Phú 

Thọ 

Lô số 3, cụm CN Bạch 

Hạc, P. Bạch Hạc, TP. 

Việt Trì, Phú Thọ 
Năm 2023  

Phí dịch vụ: 

56.182 đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu: 

118.345.229 đồng 

 

16 
PVOIL Phú 

Yên 
 

4400114094 

25/12/2009 

Sở KH&ĐT Phú 

Yên 

157-159 Hùng Vương, 

phường 5, Tuy Hòa, 

Phú Yên 

Năm 2023  

Bán xăng dầu: 

1.899.090.909 đồng 

Cung cấp dịch vụ: 

165.386 đồng 

Mua xăng dầu: 

4.012.377.272 đồng 

Phí thuê kho: 2.672.651.820 

đồng 

 

17 Timexco  

27/03/2000 

Sở KH&ĐT TP 

HCM 

231 Võ Văn Ngân, P. 

Linh Chiểu, Q. Thủ Đức 
Năm 2023  

Phí dịch vụ: 

67.108.174 đồng 

Bán xăng dầu: 

105.513.227.274 đồng 

Cung cấp dich vụ: 

9.617.120 đồng 

 

18 
PVOIL Hải 

Phòng 
 

0201185752 

08/07/2011 

Sở KH&ĐT Hải 

Phòng 

221-223 Văn Cao, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

Năm 2023  

Mua xăng dầu: 

4.851.251.080 đồng 

Thuê dịch vụ vận chuyển: 

95.375.709 đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu: 

4.527.855.536 đồng 

Bán xăng dầu: 186.309.827 

đồng 
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STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT 

thông qua (nếu có, 

nêu rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch 
Ghi chú 

19 
PVOIL Miền 

Trung 
 

4300603574 

22/06/2011 

Sở KH&ĐT Đà 

Nẵng 

197 CMT8, Khuê 

Trung, Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng 
Năm 2023  

Mua xăng dầu: 

3.299.863.636 đồng 

Phí dịch vụ: 934.306.635 

đồng 

 

Bán xăng dầu: 1.651.922.727 

đồng 

 

20 PVOIL Trans  

0311278294 

26/10/2011 

Sở KH&ĐT TP 

HCM 

Tầng 10 toà nhà 

Petroland, 12 Tân Trào, 

P. Tân Phú, Q.7 
Năm 2023  

Thuê dịch vụ: 

4.428.871.293 đồng 

Bán xăng dầu 

5.213.360.316 đồng 

Cho thuê dịch vụ: 16.846.985 

đồng 

 

21 
PVOIL Thanh 

Hoá 
 

2801583156 

21/07/2010 

Sở KH&ĐT 

Thanh Hoá 

180 Tống Duy Tân, P. 

Lam Sơn, Tp. Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá 
Năm 2023  

Bán xăng dầu: 

1.858.181.818 đồng 

Cho thuê kho chứa xăng dầu 

615.268.445 đồng 

Mua xăng dầu: 151.267.018 

đồng 

 

22 
PVOIL Ninh 

Bình 
 

2700275814 KCN Ninh Phúc - TP. 

Ninh Bình - Tỉnh Ninh 

Bình 
Năm 2023  

Cho thuê kho chứa xăng dầu 

10.213.272.331 đồng 
 



 

 

PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA PETEC 

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty năm 2023 số 000400/BC-PTC ngày 30 tháng 01 năm 2024) 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

1 Nguyễn Tuấn Tú  
Chủ tịch 

HĐQT 

PETEC 

034072008591 22/11/21 

CCS QLHCVTTXH 
Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, 

Quận 7, TP.HCM 
0 0% Người nội bộ 

1.1 Nguyễn Thị Soạn   
036142000142 14/10/15 

CCS 

ĐKQLCTVDLQGVDC 

Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, 

Quận 7, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Mẹ đẻ 

1.2 Nguyễn Tuấn Anh   
150028881 02/03/07 CA 

Thái Bình 

Tổ 24, Trần Hưng Đạo, 

TP.Thái Bình, Thái Bình 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Anh ruột 

1.3 Lê Thị Bích Vân   
034165005085 22/05/19 

CCS QLHCVTTXH 

Tổ 24, Trần Hưng Đạo, 

TP.Thái Bình, Thái Bình 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Chị dâu 

1.4 Nguyễn Lan Anh 
018C91617

9-CK AN 

BÌNH 
 

273307671 12/07/05 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, 

Quận 7, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Chị ruột 

1.5 Vũ Quốc Hải 
018C91099

6-CK AN 

BÌNH 
 

010066000038 10/06/20 

CCS QLHCVTTXH 

104 Centre Ave, Apt 4F 

Brooklyn, NY1206-6885-

USA 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Anh rể 

1.6 
Nguyễn Thị Phương 

Lan 
  

025111307 15/04/09 CA 

TP. HCM 

Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, 

Quận 7, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Vợ 
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1.7 Nguyễn Minh Anh   
N2252640 05/01/21 

New York, Mỹ 

104 Centre Ave, Apt 4F 

Brooklyn, NY1206-6885-

USA 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Con gái 

1.8 Nguyễn Tuấn Minh   
C0879417 24/08/15 Cục 

QLXNC 

Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, 

Quận 7, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Con trai 

1.9 Nguyễn Văn Duyên   

036048000950 22/12/16 

CCS 

ĐKQLCTVDLQGVDC 

130/3A Cô Giang, phường 

4, Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Bố vợ 

1.10 Nguyễn Thị Hiền   
273456264 01/11/08 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

130/3A Cô Giang, phường 

4, Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Tuấn Tú - Mẹ vợ 

1.11 
Tổng công ty Dầu 

Việt Nam (PVOIL) 
  

0305795054 26/06/08 

Sở KH&ĐT TP.HCM 

Tầng 14-18, Tòa nhà 

PetroVietnam Tower, Số 

1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, 

Q.1, TP.HCM 

0 0% 
Tổ chức có liên quan đến 

ông Nguyễn Tuấn Tú 

1.12 
CTCP Nhiên liệu 

sinh học Miền Trung 

(BSR-BF) 
  

4300387080 10/06/09 

Sở KH&ĐT Quảng 

Ngãi 

Khu KT Dung Quất Bình 

Thuận - Bình Sơn - Quảng 

Ngãi 
0 0% 

Tổ chức có liên quan đến 

ông Nguyễn Tuấn Tú 

1.13 
CTCP Hoá dầu và 

Nhiên liệu sinh học 

Dầu khí (PVB) 
  

0102594419 17/03/14 

Sở KH&ĐT TP. Hà Nội 

Số 148, đường Hoàng 

Quốc Việt, Phường Nghĩa 

Tân, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0% 
Tổ chức có liên quan đến 

ông Nguyễn Tuấn Tú 

1.14 
Công ty TNHH 

Nhiên liệu Sinh học 

Phương Đông (OBF) 
  

3800564995 18/02/19 

Sở KH&ĐT tỉnh Bình 

Phước 

Ấp 8, Xã Minh Hưng, 

Huyện Bù Đăng, Tỉnh 

Bình Phước, Việt Nam 
0 0% 

Tổ chức có liên quan đến 

ông Nguyễn Tuấn Tú 

2 Nguyễn Ngọc Liên  
Ủy viên 

HĐQT 
024838175 28/09/07 

CA. TP.HCM 
611/87 Điện Biên Phủ P.1 

Q.3 TP.HCM 
0 0% Người nội bộ 
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2.1 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
 

 

023144953 05/02/09 

CA. TP.HCM 

611/87 Điện Biên Phủ P.1 

Q.3 TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Ngọc Liên - Mẹ đẻ 

2.2 
Nguyễn Thị Việt 

Nga 
 

 

023144954 27/05/09 

CA. TP.HCM 
611/87 Điện Biên Phủ P.1 

Q.3 TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Ngọc Liên - Em 

ruột 

2.3 
Nguyễn Thị Thu 

Thanh  
 

 
023285314 25/07/11 

CA. TP.HCM 
611/87 Điện Biên Phủ P.1 

Q.3 TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Ngọc Liên - Vợ 

2.4 
Nguyễn Ngọc Liên 

Anh  
 

 

025548666 26/11/11 

CA. TP.HCM 
611/87 Điện Biên Phủ P.1 

Q.3 TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Ngọc Liên - Con 

gái 

2.5 Nguyễn Ngọc Anh   
 

N1717122 10/03/15 

ĐSQVN Ottawa Canada 
 0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Ngọc Liên - con trai 

3 Hoàng Minh Tuân  
Ủy viên độc 

lập HĐQT 
024080000091 10/05/01 

CCS QLHCVTTXH 

T1A3206 C/c Masteri 

Thảo Điền, Số 159 Xa lộ 

Hà Nội, P.Thảo Điền, TP 

Thủ Đức, TP.HCM 

0 0% 
Người nội bộ (miễn nhiệm 

28/4/2023) 

4 Trần Văn Dưỡng  

Ủy viên 

HĐQT, Tổng 

Giám đốc 

PETEC 

034077004488 05/05/22 

CCS QLHCVTTXH 

001-003 KP Mỹ Kim 2- 

H25, Tân Phong, Q7, 

TP.HCM 
0 0% Người nội bộ 

4.1 Trần Văn Ky    
273166913 

10/10/2013  CA Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

34/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Thắng Tam, Vũng Tàu 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng - Bố đẻ 

4.2 Nguyễn Thị Nhữ   
273365131 12/07/06 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
34/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Thắng Tam, Vũng Tàu 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng - Mẹ đẻ 

4.3 Trần Thị Dinh   
273074348 26/09/13 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
A9.6 Vũng Tàu Plaza, Lê 

Hồng Phong, Vũng Tàu 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng - Em ruột 
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4.4 Trần Văn Tuân   
273354559 12/10/13 CA 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
34/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Thắng Tam, Vũng Tàu 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng - Em ruột 

4.5 Vũ Hồng Ngọc   
025888329 28/03/14 CA 

TP.HCM 
200/23, Bình Lợi, P.13, Q. 

Bình Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng - Vợ 

4.6 Trần Duy Khánh   

 

200/23, Bình Lợi, P.13, Q. 

Bình Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng - Con trai - 

Lý do không có giấy NSH: 

còn nhỏ 

4.7 Trần Quỳnh Anh    
200/23, Bình Lợi, P.13, Q. 

Bình Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng - Con gái - 

Lý do không có giấy NSH: 

còn nhỏ 

4.8 Trần Yến Linh    
200/23, Bình Lợi, P.13, Q. 

Bình Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Trần Văn Dưỡng - Con gái - 

Lý do không có giấy NSH: 

còn nhỏ 

5 Nguyễn Thu Phong  
Phó Tổng 

Giám đốc 

017073000135 12/09/19 

CCS QLHCVTTXH 

34/25 Nguyễn Thị Thập, 

KP3, P.Bình Thuận, Q7, 

TP.HCM 
5545 0,002% Người nội bộ 

5.1 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
  

035142004589 09/05/21 

CCS QLHCVTTXH 
C17 Hoàng Quốc Việt, 

P.Phú Thuận, Q7 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Mẹ đẻ 

5.2 Nguyễn Thị Nga   
031182006305 09/05/21 

CCS QLHCVTTXH 
34/25 Nguyễn Thị Thập, 

KP3, P.Bình Thuận, Q7 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Vợ 

5.3 Nguyễn Minh Thư    
34/25 Nguyễn Thị Thập, 

KP3, P.Bình Thuận, Q7 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Con 

gái - Lý do không có giấy 

NSH: còn nhỏ 
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5.4 Nguyễn Khoa    
34/25 Nguyễn Thị Thập, 

KP3, P.Bình Thuận, Q7 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Con 

trai - Lý do không có giấy 

NSH: còn nhỏ 

5.5 Nguyễn Xuân Thái   
017075000181 14/08/20 

CCS QLHCVTTXH 
Q.Phú Nhuận, TP.HCM 0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Em 

trai 

5.6 Nguyễn Hạ Hùng   
079077011472 12/08/19 

CCS QLHCVTTXH 
C17 Hoàng Quốc Việt, 

P.Phú Thuận, Q7 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Em 

trai 

5.7 Nguyễn Huy Đức   
035054004004 00/01/00 

CCS QLHCVTTXH 
P.Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Bố vợ 

5.8 Nguyễn Thị Nam   
C2809679 21/03/17 Cục 

QLXNC 
P.Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Mẹ vợ 

5.9 Nguyễn Phương Anh   
030776004490 00/01/00 

CCS QLHCVTTXH 
P.Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Chị vợ 

5.10 Nguyễn Huy Mỹ   
030079011085 25/04/21 

CCS QLHCVTTXH 
P.Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Anh 

vợ 

5.11 Nguyễn Huy Tiệp    Định cư tại Mỹ 0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thu Phong - Em vợ 

6 Nguyễn Thanh Hải  

Phó Tổng 

Giám đốc/ 

Người được 

UQ CBTT 

036063022843 10/07/21 

CCS QLHCVTTXH 
28 Lam Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình, TP.HCM 
18123 0,007% 

Người nội bộ (nghỉ hưu 

01/11/2023) 

6.1 Nguyễn Văn Quảng   
037030000186 28/10/20 

CCS QLHCVTTXH 

84 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân  

Bình 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thanh Hải - Cha đẻ 
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6.2 Lê Thị Duệ   
038136001153 14/10/20 

CCS QLHCVTTXH 
84 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân  

Bình 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thanh Hải - Mẹ đẻ 

6.3 Nguyễn Thị Tố Mỹ   
075169003874 10/07/21 

CCS QLHCVTTXH 
28 Lam Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thanh Hải - Vợ 

6.4 Nguyễn Đức Tuấn   

079202002182 08/08/16 

CCSĐKQLCTVDLQG

VDC 

28 Lam Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thanh Hải - Con 

trai 

6.5 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
  

036157001024 18/05/16 

CCSĐKQLCTVDLQG

VDC 

456 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 5, Quận 3 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thanh Hải - Chị 

ruột 

6.6 Nguyễn Thanh Sơn    
84 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân  

Bình 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thanh Hải -Anh 

ruột 

6.7 Lê Thị Nhi   
025605425 26/03/12 

CA. TP.HCM 

16/5 Đường 18, P.8 Gò 

Vấp 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thanh Hải - Mẹ vợ 

6.8 Nguyễn Duy Khanh   
025482684 16/06/11 

CA. TP.HCM 
16/5 Đường 18, P.8 Gò 

Vấp 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Nguyễn Thanh Hải -Anh vợ 

7 Trịnh Anh Tuấn  

Kế toán 

trưởng 

PETEC 

015075002061 05/08/22 

CCS QLHCVTTXH 

Căn hộ 16.02, tòa nhà 

Fideco Riverview, số 14 

Thảo Điền, phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

0 0% Người nội bộ 

7.1 Kiều Thị Nụ   
001146004196 06/02/20 

CCS QLHCVTTXH 

Số 23, ngách 16/27 Huỳnh 

Thúc Kháng, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - Mẹ ruột 
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7.2 Trịnh Thị Ngọc Hoa   
015165000933 25/04/21 

CCS QLHCVTTXH 

Căn hộ 302, tòa nhà N11B, 

phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - Chị ruột 

7.3 Trịnh Thị Ánh Tuyết   
025167005018 10/07/21 

CCS QLHCVTTXH 

Số 98 Trúc Khê, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - Chị ruột 

7.4 Trịnh Quý Vinh   
025068000369 25/04/21 

CCS QLHCVTTXH 

Số 23, ngách 16/27 Huỳnh 

Thúc Kháng, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - Anh ruột 

7.5 
Trịnh Thị Hồng 

Nhung 
  

013080107 24/04/08 CA 

Hà Nội 

Căn hộ 923, tòa nhà N03, 

phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - Chị ruột 

7.6 
Hoàng Thị Hương 

Giang 
  

013438813 25/06/11 CA 

Hà Nội 

Căn hộ 16.02, tòa nhà 

Fideco Riverview, số 14 

Thảo Điền, phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - Vợ 

7.7 Trịnh Hoàng Vũ   001209067352  

Căn hộ 16.02, tòa nhà 

Fideco Riverview, số 14 

Thảo Điền, phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - Con trai 

7.8 Trịnh Hoàng Phúc   001214072553  

Căn hộ 16.02, tòa nhà 

Fideco Riverview, số 14 

Thảo Điền, phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Trịnh Anh Tuấn - Con trai 
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8 Hoàng Anh Tuấn 
009C00395

7 

TBKS 

PETEC 

079074022218 22/11/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Q3, 

Tp. HCM 

0 0% Người nội bộ 

8.1 Võ Vân Hạnh   
042176011862 22/11/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

332/42/2G Phan Văn Trị, 

Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn -Vợ 

8.2 Hoàng Minh Trí   
079203041145 22/11/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

332/42/2G Phan Văn Trị, 

Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Con trai 

8.3 Hoàng Phương Anh   079308018410 
332/42/2G Phan Văn Trị, 

Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Con gái 

8.4 Hoàng Văn Hòa   

037050008735 16/02/22 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, Thị 

trấn Cần Thạnh, huyện 

Cần Giờ, Tp.HCM 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Cha đẻ 

8.5 Nguyễn Thị Nhiệm  
 

075152001792 10/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, Thị 

trấn Cần Thạnh, huyện 

Cần Giờ, Tp.HCM 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Mẹ đẻ 

8.6 Hoàng Minh Trang  
 

079170026566 16/12/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, Thị 

trấn Cần Thạnh, huyện 

Cần Giờ, Tp.HCM 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Chị ruột 

8.7 Hoàng Thị Kim Loan  
 

079172008860 10/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, Thị 

trấn Cần Thạnh, huyện 

Cần Giờ, Tp.HCM 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Chị ruột 

8.8 
Hoàng Thị Thanh 

Xuân 
 

 

079176030422 10/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

399/2 Lê Trọng Mân, Thị 

trấn Cần Thạnh, huyện 

Cần Giờ, Tp.HCM 

0 0% 
Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Em ruột 



9 

 

 

8.9 Võ Quang Lộc  
 

042048000867 04/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

KP3, Tân An, Thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Cha vợ 

8.10 
Trần Thị Tuyết 

Nguyệt 
 

 

042151000823 04/07/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

KP3, Tân An, Thị xã La 

Gi, tỉnh Bình Thuận 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Mẹ vợ 

8.11 Võ Quang Hùng  
 

060078010389 05/10/21 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

82/4F Nguyễn Xí, quận 

Bình Thạnh, Tp.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến ông 

Hoàng Anh Tuấn - Em vợ 

9 Diệp Thu Thủy  
TV BKS 

PETEC 
001173018912 18/01/19 

CCSQLHCVTTXH 
194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Q3 
6306 0,003% Người nội bộ 

9.1 Diệp Văn Sơn  
 

082045005965 09/07/21 

CCSQLHCVTTXH 
K7.6 C/C Cityland KP2, 

P.Tân Phú, Q.7 
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Diệp Thu Thuỷ - Mẹ đẻ 

9.2 Lâm Ngọc Thu  
 

001150009451 27/11/20 

CCSQLHCVTTXH 
6/2 Đường số 3 CX Lữ 

Gia P15, Q11 
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Diệp Thu Thuỷ - Cha đẻ 

10 Vương Bích Tuyền  
TV kiêm 

nhiệm BKS, 

Thư ký TGĐ 

072183010682 03/06/21 

CCSQLHCVTTXH 
63/1 Hậu Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn, TP.HCM 
3648 0,001% Người nội bộ 

10.1 Nguyễn Hữu Phúc  
 

079084015162 13/01/22 

CCSQLHCVTTXH 
63/1 Hậu Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn, TP.HCM 
1027 0,0004% 

Người có liên quan đến bà 

Vương Bích Tuyền - Chồng 

10.2 Vương Văn Đạt  
 

072060000409 02/05/22 

CCSQLHCVTTXH  
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Vương Bích Tuyền - Cha đẻ 

10.3 Đỗ Thị Thanh Thủy  
 

072162003650 25/04/21 

CCSQLHCVTTXH  
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Vương Bích Tuyền - Mẹ đẻ 

10.4 Nguyễn Kim Cúc  
 

079161003511 31/03/17 

CCSĐKQLCTVDLQG

VDC  

0 0% 
Người có liên quan đến bà 

Vương Bích Tuyền - Mẹ 

chồng 

10.5 Nguyễn Gia Khang  
 

 
63/1 Hậu Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn, TP.HCM 
0 0% Người có liên quan đến bà 

Vương Bích Tuyền - Con 
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trai - Lý do không có giấy 

NSH: còn nhỏ 

10.6 Nguyễn Khánh An  

 

 
63/1 Hậu Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn, TP.HCM 
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Vương Bích Tuyền - Con - 

Lý do không có giấy NSH: 

còn nhỏ 

11 
Nguyễn Thị Như 

Nhiên 
 

Người phụ 

trách quản trị 

công ty, Thư 

ký HĐQT 

052186000124 27/04/21 

CCSQLHCVTTXH 

71/22 Đào Tông Nguyên, 

thị trấn Nhà Bè, H. Nhà 

Bè, TP.HCM 

0 0% Người nội bộ 

11.1 Nguyễn Chín  
 

052058006803 07/03/22 

CCSQLHCVTTXH 
Phong Thạnh, Tuy Phước, 

Bình Định 
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Như Nhiên - 

Cha đẻ 

11.2 Nguyễn Thị Hạ  
 

052163006177 07/03/22 

CCSQLHCVTTXH 
Phong Thạnh, Tuy Phước, 

Bình Định 
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Như Nhiên -Mẹ 

đẻ 

11.3 Trần Quốc Tuấn  
 

052053000238 29/03/21 

CCSQLHCVTTXH 
Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định 
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Như Nhiên -Bố 

chồng 

11.4 Nguyễn Thị Mai  
 

052159000285 29/03/21 

CCSQLHCVTTXH 
Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định 
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Như Nhiên -Mẹ 

chồng 

11.5 Trần Trung Dũng   
052085000076 22/08/16 

CCSĐKQLCTVDLQG

VDC 

71/22 Đào Tông Nguyên, 

thị trấn Nhà Bè, H. Nhà 

Bè, TP.HCM 

0 0% 
Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Như Nhiên -

Chồng 

11.6 Nguyễn Nguyên Ngữ   215048694 15/06/15  
Chung cư Đức Khải Quận 

7 
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Như Nhiên - 

Em ruột 
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11.7 Nguyễn Kiều Khanh   273354559 12/10/13  
Phong Thạnh, Tuy Phước, 

Bình Định 
0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Như Nhiên - 

Em ruột 

11.8 
Trần Nguyễn Như 

Quỳnh 
   

71/22 Đào Tông Nguyên, 

thị trấn Nhà Bè, H. Nhà 

Bè, TP.HCM 

0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Như Nhiên - 

Con gái - Lý do không có 

giấy NSH: còn nhỏ 

11.9 
Trần Nguyễn Quỳnh 

Anh 
   

71/22 Đào Tông Nguyên, 

thị trấn Nhà Bè, H. Nhà 

Bè, TP.HCM 

0 0% 

Người có liên quan đến bà 

Nguyễn Thị Như Nhiên - 

Con gái - Lý do không có 

giấy NSH: còn nhỏ 

12 

Công ty TNHH 

MTV Xăng Dầu An 

Pha Vĩnh Long 
  

1500357585 07/09/00 

Sở KH&ĐT Vĩnh Long 

Số 546B ấp Thanh Mỹ 2, 

xã Thanh Đức, H. Long 

Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam 
  

Công ty con của PETEC; 

doanh nghiệp có liên quan 

đến ông Nguyễn Thu Phong 

-PTGĐ 

13 
Công ty Cổ phần Cà 

phê PETEC 
  

0304263392 27/03/06 

Sở KH&ĐT TP.HCM 

194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Q3, 

Tp. HCM 
  

Công ty con của PETEC; 

doanh nghiệp có liên quan 

đến ông Trịnh Anh Tuấn -

Kế toán trưởng 

14 

Công ty CP Bất 

Động Sản & Kỹ 

thuật Xăng dầu 

(PETEC LAND) 

  
0305767547 16/06/08 

Sở KH&ĐT TP.HCM 

194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Võ Thị Sáu, Q3, 

Tp. HCM 
  

Tổ chức có liên quan đến 

ông Hoàng Anh Tuấn - 

Trưởng BKS 

15 
Cty CP Kho vận 

PETEC 
  

3700791715 11/04/07 

Sở KH&ĐT Bình 

Dương 

khu công nghiệp Nam Tân 

Uyên, Phường Khánh 

Bình, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

  
Tổ chức có liên quan đến 

ông Trịnh Anh Tuấn - Kế 

toán trưởng 

16 
Cty CP PETEC Bình 

Định 
  

4100406219 15/05/01 

Sở KH&ĐT Bình Định 

389 Trần Hưng Đạo - TP 

Quy Nhơn - tỉnh Bình 

Định   
  

Thời điểm không còn là 

doanh nghiệp có liên quan 

08/4/2023 
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